
BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY 
ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC DANH MỤC DO QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH 

TOÁN; GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THANH TOÁN; GIÁ DỊCH 
VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC DANH MỤC DO QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN MÀ  

KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH CÀ MAU QUẢN LÝ

Thực hiện Công văn số 11113/UBND-KTTH ngày 09/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đăng ký nội 
dung trình Hội đồng nhân dân tại Kỳ hợp chuyên đề. Sở Y tế (cơ quan chủ trì) đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân 
sách Nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà 
không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 
thẩm quyền tỉnh Cà Mau quản lý, gửi xin ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND xã, phường và Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

1. Tổng số cơ quan, tổ chức góp ý: 35 đơn vị (trong đó, có 30 đơn vị thống nhất với dự thảo Nghị quyết, 05 đơn vị có 
nội dung góp ý). Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBMTTQVN

2. Kết quả cụ thể như sau:

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Cà Mau, ngày     tháng 7 năm 2026
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Đối với dự thảo 
Nghị quyết

Sở Tư pháp (Công 
văn 3807/STP-

XDKT&TDTHPL 
ngày 24/7/2026)

- Hiện nay, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy 
định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang đã hết hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2026 (được thay thế bởi Nghị định số 
161/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 
của Chính phủ); do đó, đề nghị cơ quan soạn 
thảo xem lại việc tính chi phí tiền lương để 
điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện 
hành.
- Về nội dung: đề nghị cơ quan soạn thảo thực 
hiện đúng theo quy định của Luật Giá năm 
2023 và các quy định của pháp luật có liên 
quan, thuyết minh, làm rõ cơ sở quy định giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh 
mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách Nhà 
nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm 
y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước thuộc tỉnh Cà Mau quản lý để trình cơ 

- Đối với gạch đầu dòng số 1 Sở Y tế 
không tiếp thu ý kiến và xin giải trình 
như sau: Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 
21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 quy 
định phương pháp định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh quy định “Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 
Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh và không được vượt giá cao nhất 
của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định”. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế 
chưa ban hành mức giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ 
theo mức lương cơ sở 2,53 triệu 
đồng/tháng. Do đó, chưa có căn cứ 
pháp lý để địa phương đưa mức lương 
cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng vào phương 
án xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong lần ban hành này. 
Theo thông tin của Bộ Y tế, Bộ đang 
phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ 
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quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, 
xác định rõ nội dung được giao cần quy định, 
phù hợp với hình thức văn bản, tránh quy định 
những nội dung mang tính chất bắt buộc 
chung, chứa quy phạm pháp luật.

quan có liên quan đánh giá tác động của 
việc điều chỉnh mức lương cơ sở đối 
với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết 
định thời điểm áp dụng phù hợp. Sau 
khi Chính phủ có ý kiến và Bộ Y tế ban 
hành văn bản hướng dẫn hoặc quy định 
mức giá tương ứng, Sở Y tế sẽ tham 
mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 
đúng quy định của pháp luật.

- Đối với đầu dòng số 2 Sở Y tế không 
tiếp thu ý kiến và xin giải trình như sau: 
Dự thảo Nghị quyết và Phụ lục ban 
hành kèm theo đã quy định, phân tách 
cụ thể mức giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo 
hiểm y tế thanh toán và mức giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 
danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh 
toán mà không phải là dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. Đối với 
các trường hợp dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh 
toán, việc áp dụng mức giá được thực 
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hiện theo mức giá tương ứng của dịch 
vụ thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y 
tế thanh toán hoặc dịch vụ không thuộc 
danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh 
toán đã được quy định tại Phụ lục kèm 
theo Nghị quyết. Do đó, dự thảo Nghị 
quyết đã bảo đảm đầy đủ cơ sở để áp 
dụng và không cần quy định riêng một 
bảng giá đối với dịch vụ do ngân sách 
nhà nước thanh toán.

- Đối với gạch đầu dòng số 3 Sở Y tế 
xin không tiếp thu ý kiên: Dự thảo Nghị 
quyết là Nghị quyết cá biệt của Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban hành giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm 
quyền được giao. Việc quy định phạm 
vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
nhằm xác định rõ phạm vi, đối tượng 
thực hiện Nghị quyết, bảo đảm thống 
nhất trong quá trình áp dụng, không 
làm phát sinh quy phạm pháp luật mới 
hoặc quy định những nội dung mang 
tính bắt buộc chung. Do đó, Sở Y tế giữ 
nguyên nội dung dự thảo.
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Đối với dự thảo 
Nghị quyết và 
dự thảo Tờ 
trình

Sở Tài chính (Công 
văn số 8072/STC-
GCS ngày 24/7/2026)

- Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 
trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương như sau:“Báo cáo cơ 
quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ 
sung định mức kinh tế - kỹ thuật, mức chi 
phí (nếu có) làm cơ sở ban hành giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh”. Do đó, đề nghị 
Sở Y tế rà soát việc ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật nêu trên làm cơ sở tham 
mưu ban hành giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh.
- Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 3 Luật Giá 
số 16/2023/QH15 quy định: “Việc định giá 
của Nhà nước đối với một số mặt hàng 
được thực hiện theo quy định của pháp luật 
có liên quan như sau:… d) Giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh”. Do đó, Sở Y tế cần rà soát các quy 
định chuyên ngành để tham mưu quy trình 

- Đối với nội dung góp ý tại gạch đầu 
dòng số 2, 3, 5,6 Sở Y tế xin tiếp thu ý 
kiến và chỉnh sửa, bổ sung cho phù 
hợp.
- Đối với gạch đầu dòng số 1 không 
tiếp thu ý kiến và xin giải trình như sau: 
Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 quy 
định trách nhiệm của Sở Y tế là báo cáo 
cơ quan có thẩm quyền xem xét ban 
hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế 
- kỹ thuật, mức chi phí (nếu có), không 
quy định Sở Y tế có thẩm quyền ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật. Do 
đó, phương án giá được xây dựng trên 
cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật, 
quy trình chuyên môn và các quy định 
hiện hành do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành, bảo đảm đúng quy định của 
Thông tư số 21/2024/TT-BYT. Khi cơ 
quan có thẩm quyền ban hành hoặc 
điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, 
Sở Y tế sẽ rà soát, tham mưu điều chỉnh 
giá dịch vụ theo quy định.
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định giá đảm bảo phù hợp quy định.

- Việc định giá phải áp dụng các nguyên 
tắc và căn cứ định giá theo quy định tại 
Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
và Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh.

- Phương án giá: Đề nghị lập theo đúng 
mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT. Đồng 
thời, phương pháp tính giá thành thực hiện 
theo hướng dẫn tại Phụ lục III (Phụ lục IV) 
ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2024/TT-BYT. - Đề nghị Sở Y tế bổ 
sung Báo cáo thẩm định phương án giá và 
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định (nếu có) theo quy định tại khoản 2 
Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT 
nhằm đảm bảo hồ sơ trình ban hành văn 

- Đối với gạch đầu dòng số 4 không 
tiếp thu ý kiến và xin giải trình như sau: 
Phương án giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh lần này không xây dựng mới 
toàn bộ theo phương pháp quy định tại 
Phụ lục II, Phụ lục III (Phụ lục IV) ban 
hành kèm theo Thông tư số 
21/2024/TT-BYT mà được kế thừa 
mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
hiện hành đã được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành. Nội dung điều chỉnh 
chủ yếu là bổ sung chi phí quản lý bằng 
4% theo quy định tại Nghị quyết số 
335/NQ-CP ngày 17/10/2025 của 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. 
Do đó, việc lập lại toàn bộ phương án 
giá theo các biểu mẫu và phương pháp 
tính nêu trên là không cần thiết.
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bản định giá đầy đủ, đúng quy định.

- Tại dự thảo Tờ trình, về sự cần thiết ban 
hành văn bản, Sở Y tế cần bổ sung căn cứ 
điều khoản quy định về thẩm quyền ban 
hành văn bản định giá và điều khoản quy 
định về hình thức ban hành văn bản định 
giá để làm rõ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện 
thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền trong 
việc tra cứu và xem xét văn bản.

Đối với dự thảo 
Nghị quyết 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường (Công 
văn số 8110/SNNMT-
PC ngày 23/7/2026

- Đối với dự thảo Nghị quyết: Rà soát chỉnh 
sửa “viện dẫn” văn bản theo quy định tại điểm 
b khoản 6 mục II phần I phụ lục I Nghị định 
số 30/2020/NĐ-CP (1) (tiêu biểu như trình 
bày chưa đúng ở khoản 7 Điều 2) và rà soát lỗi 
đánh máy trong đoạn cuối dự thảo Nghị quyết 
(tiêu biểu như “Nghị quyết 47/NQ-HĐND”, 
…).
- Phụ lục kèm theo Nghị quyết: Chưa đúng 
quy định Mẫu 2.1 phụ lục III Nghị định số 
30/2020/NĐ-CP (cụ thể quy định không có: 
Quốc hiệu, Tiêu ngữ và Tên cơ quan ban hành 

- Đối với gạch đầu dòng số 1 Sở Y tế 
xin tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa cho phù 
hợp.
-Đối với gạch đầu dòng số 2 Sở Y tế 
không tiếp thu ý kiến và xin giải trình 
như sau: Mẫu 2.1 phụ lục III Nghị định 
số 30/2020/NĐ-CP áp dụng đối với Phụ 
lục văn bản hành chính giấy
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NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI 
TRÌNH

văn bản).

Đối với dự thảo 
Tờ trình

Sở Dân tộc và Tôn 
giáo (Công văn số 
2523/SDTTG-VP 
ngày 23/7/2026)

- Tại điểm f, khoản 2, mục V, dự thảo Tờ 
trình, đề nghị đơn vị rà soát việc xác định chi 
phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu 
đồng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 
30/6/2021 của Chính phủ (đã hết hiệu lực, 
được thay thế bởi Nghị định số 161/2026/NĐ-
CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ), điều 
chỉnh cho phù hợp với văn bản hiện hành.

- Không tiếp thu ý kiến và xin giải trình 
như sau: Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 
21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 quy 
định phương pháp định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh quy định “Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 
Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh và không được vượt giá cao nhất 
của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định”. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế 
chưa ban hành mức giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ 
theo mức lương cơ sở 2,53 triệu 
đồng/tháng. Do đó, chưa có căn cứ 
pháp lý để địa phương đưa mức lương 
cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng vào phương 
án xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong lần ban hành này. 
Theo thông tin của Bộ Y tế, Bộ đang 
phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ 
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quan có liên quan đánh giá tác động của 
việc điều chỉnh mức lương cơ sở đối 
với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết 
định thời điểm áp dụng phù hợp. Sau 
khi Chính phủ có ý kiến và Bộ Y tế ban 
hành văn bản hướng dẫn hoặc quy định 
mức giá tương ứng, Sở Y tế sẽ tham 
mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 
đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự thảo 
Nghị quyết

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh 
(Công văn số 
1626/MTTQ-BTT 
ngày 24/7/2026)

- Tại phần căn cứ của dự thảo nêu: “Căn cứ 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh”. Đề nghị cơ quan 
soạn thảo bỏ cụm từ “và hướng dẫn thi hành” 
bảo đảm đúng tên gọi của Nghị định.
- Tại khoản 7 Điều 2 (trang 2), cụm từ: “... 
tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu 
đồng theo quy định tại Nghị định số 
73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 
của Chính phủ” không còn phù hợp do đã hết 
hiệu lực. Đề nghị cơ quan soạn thảo cập nhật 

- Tại gạch đầu dòng số 1 Sở Y tế xin 
tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa cho phù 
hợp.
- Tại gạch đầu dòng số 2 Sở Y tế không 
tiếp thu ý kiến và xin giải trình như sau: 
Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 
21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 quy 
định phương pháp định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh quy định “Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 
Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa 
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theo “Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định 
mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang” bảo đảm đúng quy định.

bệnh và không được vượt giá cao nhất 
của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định”. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế 
chưa ban hành mức giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ 
theo mức lương cơ sở 2,53 triệu 
đồng/tháng. Do đó, chưa có căn cứ 
pháp lý để địa phương đưa mức lương 
cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng vào phương 
án xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong lần ban hành này. 
Theo thông tin của Bộ Y tế, Bộ đang 
phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ 
quan có liên quan đánh giá tác động của 
việc điều chỉnh mức lương cơ sở đối 
với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết 
định thời điểm áp dụng phù hợp. Sau 
khi Chính phủ có ý kiến và Bộ Y tế ban 
hành văn bản hướng dẫn hoặc quy định 
mức giá tương ứng, Sở Y tế sẽ tham 
mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 
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đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự 
Nghị quyết

Công an tỉnh, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch,  
Sở Xây dựng, Thanh 
tra tỉnh, UBND xã U 
Minh, UBND xã 
Biển Bạch, UBND xã 
Tạ An Khương, 
UBND phường An 
Xuyên, UBND xã 
Hòa Bình, UBND xã 
Vĩnh Hậu, UBND xã 
Nguyễn Phích,UBND 
xã Phú Mỹ, UBND 
xã Hồng Dân, UBND 
xã Châu Thới, UBND 
phường Hòa Thành, 
UBND xã Tân 
Thuận, UBND xã 
Phú Tân, UBND xã 
Đông Hải, UBND xã 
Tân Hưng, UBND 

Thống nhất Sở Y tế xin tiếp thu.
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phường Giá Rai, 
UBND phường Hiệp 
Thành, UBND 
phường Lý Văn Lâm, 
UBND phường Vĩnh 
Trạch, UBND xã Đá 
Bạc, UBND xã Long 
Điền, UBND xã 
Nguyễn Phích, 
UBND xã Ninh Quới, 
UBND xã Tân Ân 
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